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Nguyễn Phú Khánh
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lập quy hoạch:

Thị trấn Ngã Sáu là trung tâm  kinh tế, văn hóa, xã hội và anh ninh - quốc phòng của huyện Châu Thành. Ngã Sáu giữ vai trò chủ đạo trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện nói riêng và cả tỉnh Hậu Giang nói chung.Theo đó dân số nội thị tăng nhanh, đời sống người dân ngày càng nâng cao việc hình thành một khu ở đầy đủ tiện nghi, các dịch vụ công cộng và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh,tăng quỹ đất ở của thị trấn là hết sức cần thiết.  

Với mục tiêu xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khai thác triệt để quỹ đất hiện có, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng có nhu cầu về đất ở và nhà ở, góp phần tích cực vào chương trình phát triển nhà ở của huyện Châu Thành nói nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung. 

Mặt khác nhằm cụ thể đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu đã được UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thu hút các Nhà đầu tư trong và nước ngoài để huy động tối đa nguồn vốn đặc biệt là vốn nhàn rỗi trong nhân dân, làm tăng giá trị khu đất, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển, đem lại lợi ích cho nhân dân địa phương, Chủ đầu tư và Nhà nước. Qua đó, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của thị trấn Ngã Sáu, tăng diện tích đất xây dựng đô thị, thu hút dân số nội thị, nâng cao đời sống người dân. Vì vậy, UBND tỉnh đã có đề xuất tại Công văn số 404/UBND-NCTH ngày 29 tháng 3 năm 2021 (đề xuất đầu tư dự án: Khu đô thị mới đường 3/2, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, với quy mô diện tích khoảng 11,52ha) là rất cần thiết để làm cơ sở cho việc tiếp cận nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường 3/2, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành. 

2. Mục tiêu yêu cầu:



Mục tiêu của việc lập đồ án quy hoạch này là nhằm phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, đáp ứng nhu cầu xây dựng khu đô thị mới; tạo lập bộ mặt kiến trúc có trật tự, đồng bộ mỹ quan với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội, tạo điều kiện sống sinh hoạt tối ưu, xử lý tốt những tác động của dân cư đến môi trường đô thị. 

Yêu cầu của đồ án là định hướng xây dựng khu đô thị mới, phù hợp với các chức năng mới, hài hòa với tổng thể chung của toàn thị trấn và phát triển một cách khách quan, bền vững; đồng thời làm cơ sở để quản lý sử dụng đất đai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.


Khi lập đồ án quy hoạch chi tiết cần đảm bảo đáp ứng vận dụng các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch chung và quy hoạch phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, các tiêu chuẩn quy phạm ngành xây dựng, có sự nghiên cứu kết nối về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xung quanh để  phục vụ tốt cộng đồng dân cư sống trong đô thị. 

3. Quan điểm quy hoạch:


Đáp ứng nhu cầu cần thiết và ưu việt của khu đô thị mới về tiện nghi và mỹ quan đô thị; phục vụ tốt cộng đồng dân cư sống trong đô thị, có được nơi ở ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 


Tận dụng và khai thác những ưu điểm, lợi thế của địa phương, kết hợp vận dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các chính sách…, tạo môi trường sống tối ưu, tiện nghi và hiện đại cho người dân, góp phần làm tiền đề cho tiến trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội;

4. Căn cứ pháp lý lập đồ án quy hoạch:

· Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

· Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Thông tư 12/2016/TT- BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định cao độ san lấp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường 3/2, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành;

- Công văn số 404/UBND-NCTH ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, về việc tiếp cận nghiên cứu, đề xuất dự án Khu đô thị mới đường 3/2 thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành;
· Bản đồ hiện trạng địa hình và hạ tầng kỹ. 

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH

I. ĐẶC ĐIỂM THIÊN NHIÊN:

1. Vị trí, giới hạn khu đất:

Khu đất lập quy hoạch có diện tích khoảng 11,52ha, thuộc thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, có tứ cận giới tiếp giáp như sau:

+ Đông Bắc: giáp đường số 20 theo quy hoạch chung (đường 3/2);

+ Đông Nam: giáp đường 30/4;

+ Tây Bắc: giáp đường số 4 theo quy hoạch chung;

+ Tây Nam: giáp đường số 18 theo quy hoạch chung.

2. Địa hình - địa mạo:


Hiện trạng khu đất quy hoạch có mật độ dân cư sinh sống thưa thớt, phần lớn là đất ruộng, mương ao, vườn.

Địa hình tương đối bằng phẳng, có mương ao và kênh đào thủy lợi rộng trung bình khoảng 3m.

Cao độ tự nhiên thay đổi từ +0,1m đến 0,35m, cao độ trung bình mặt đất tự nhiên +0,26m (so với cao độ Hòn Dấu).

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: Hiện giao thông có đường 30/4, có hệ thống cấp nước nông thôn, chưa có hệ thống chiếu sáng.

3. Thủy văn:

Khu vực mang đặc điểm chung của vùng châu thổ sông Mê-Kông.

Mực nước ngầm mạch nông trung bình dưới 0,4 m so với mặt đất tự nhiên.

Mực nước cao nhất năm 2000 là + 0,87m.

Tần suất đỉnh lũ 1% tại trạm thủy văn là + 1,6 mét.
Thủy văn chịu ảnh hưởng trực tiếp của sông Cái Muồng Lớn và hệ thống sông rạch Ngã Sáu (có 6 nhánh sông) mang đặc tính sông nước vùng đồng bằng , bên cạnh đó chịu ảnh hưởng của triều cường và lũ nông.

4. Địa chất công trình:

Bề mặt địa chất bao gồm các lớp phù sa, mang đặc thù nền đất yếu. Đây là đặc điểm chung của các đô thị miền Tây Nam bộ. 

Theo đánh giá chung về đặc điểm địa chất trong tỉnh, ở độ sâu đến 11m là đất sét pha thịt có độ dẻo cao và mềm yếu, ở độ sâu từ 12 đến 21m là loại đất sét có độ dẻo thấp đến trung bình, lớp này có khả năng chịu lực lớn, sâu hơn 21m là lớp đất tương đối cứng. 

Khả năng chịu tải trọng trên nền đất tự nhiên rất thấp từ 0,2 – 0,5 kg/cm2.

5. Khí hậu và cảnh quan thiên nhiên:

Khí hậu nơi đây mang tính chất nhiệt đới gió mùa, tương đối ôn hoà, có đặc điểm chung của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. 

Mùa mưa từ tháng 05 đến tháng 11, ứng với gió Tây Nam. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 (năm sau) ứng với gió Tây Nam.

Tổng lượng mưa trung bình 2.561,5mm/năm.

Tốc độ gió bình quân 1,8m/s.

Nhiệt độ không khí trung bình năm là 26,7oC.

Độ ẩm trung bình năm là 83,8%.

II. HIỆN TRẠNG:

1. Hiện trạng sử dụng đất:

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch khoảng: 11,52 ha.

- Hiện trạng khu đất quy hoạch đa phần là đất trồng trọt, vườn tạp, đất trống và ao mương.

	BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH 
(m2)
	TỶ LỆ
 (%)

	1
	Đất xây dựng nhà ở
	2.408,24
	2,09

	2
	Đất ao mương
	36.029,22
	31,28

	3
	Đất mồ mả
	496,9
	0,43

	4
	Đất vườn cây ăn trái, vườn tạp, đất trống
	76.265,64
	66,20

	 
	TỔNG
	115.200,00
	100,00


2. Tình hình dân cư:

Thành phần dân cư: tình hình dân cư tập trung chủ yếu sống dọc theo các tuyến đường 30/4, dân cư thưa thớt.
3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông:

  - Đường bộ: Có hệ thống giao thông đường 30/4 tiếp giáp khu đất hướng Đông Nam là tuyến đường giao thông đối ngoại quan trọng, kết nối với đường Hùng Vương (khoảng 120m về hướng Tây Nam), là trục chính của thị trấn Ngã Sáu.
- Đường Thủy: không có giao thông thủy đi ngang khu đất.

b. Cấp thoát nước:

- Cấp nước: Có tuyến ống cấp nước dọc theo đường 30/4.
- Thoát nước: Chưa có hệ thống thoát nước, nước thoát chủ yếu chảy tràn ra các kênh mương lân cận.
c. Cấp điện và thông tin liên lạc:

Có hệ thống điện, thông tin liên lạc đi dọc đường 30/4. Ngoài ra trong khu đất quy hoạch nằm gần các trục đường lớn đường tỉnh 925, đường Ngô Hữu Hạnh, đường Nguyễn Việt Dũng, đường 3/2 tiếp giáp với khu đất lập quy hoạch.
4. Hiện trạng hạ tầng xã hội:

Xung quanh khu đất lập quy hoạch đã có các công trình hành chính, công cộng, thương mại – dịch vụ, y tế, giáo dục như:
- Huyện Ủy, UBND huyện Châu Thành và thị trấn Ngã Sáu;

- Công An huyện Châu Thành, Công An thị trấn Ngã Sáu;

- Chợ Ngã Sáu cách khoảng 700m;
- Trung tâm y tế huyện Châu Thành;

- Khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Châu Thành;

- Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ (cách khoảng 300m); trường tiểu học thị trấn Ngã Sáu (cách khoảng 350m); trường THCS Nguyễn Văn Quy (cách khoảng 950m), trường THPT Ngã Sáu (cách khoảng 550m);

- Ngoài ra hướng Đông Bắc tiếp giáp với khu công viên – thể dục thể thao với quy mô khoảng 2ha (Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

* Thuận lợi:
Quy hoạch chi tiết phù hợp với định hướng quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; vì vậy việc tổ chức không gian quy hoạch rất thuận lợi và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Khu đất quy hoạch nằm tiếp giáp với đường 30/4 và định hướng phát triển đường 3/2 là tuyến đường giao thông huyết mạch đi ngang qua trung tâm của đô thị nên rất thuận lợi cho việc giao thông đi lại và kết nối với hệ thống hạ tầng của các khu dân cư lân cận.

- Hiện nay, trong khu quy hoạch đất chủ yếu là đất lúa, mương ao và dân cư sinh sống thưa thớt. Do đó thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án và không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

* Hạn chế:

- Nền đất thấp và yếu, mương ao nhiều đòi hỏi chi phí san nền cao. 

- Mạng lưới cấp điện, cấp nước, thoát nước và hệ thống thông tin liên lạc trong khu vực lập quy hoạch chưa có, vì vậy chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cao.
PHẦN II

CÁC YÊU CẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH

I. CÁC SỐ LIỆU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN:

1. Tên đồ án quy hoạch:
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường 3/2, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.
2. Tính chất đồ án quy hoạch:

Xây dựng dự án Khu đô thị mới phù hợp với các điều kiện phát triển của địa phương trong tình hình mới và được đánh giá tổng thể trên phạm vi đơn vị ở của khu vực dự án này, đảm bảo hệ thống hạ tầng đô thị được xác định tại đồ án Quy hoạch chung đô thị được duyệt và các chức năng về môi trường sống tiện nghi, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu đấu nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, đầy đủ,… làm tiền đề cho tiến trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thị trấn đáp ứng tốt nhu cầu chỗ ở cho người dân, có được nơi ở văn minh, hiện đại và ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tạo ra không gian sống tốt hơn cho người dân so với trước đây.
3. Quy mô diện tích và dân số:

- Diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng: 11,52 ha.

- Tổng dân số dự kiến khoảng: 2.700 người.
4. Các chỉ tiêu chính của đồ án:

- Chỉ tiêu sử dụng đất: khoảng ≈ 43m2/người.

- Cây xanh: khoảng ≥ 2m2/người.
- Cao độ thiết kế san lấp toàn khu: ≥ +2,55m (Hệ cao độ Hòn Dấu).
- Cao độ đỉnh gờ bó vỉa: ≥ +2,90m (Hệ cao độ Hòn Dấu).

- Chiều rộng mỗi làn xe: ≥ 3,5m.

- Đường nội bộ, khu nhà ở: ≥ 02 làn xe.

- Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt: 330w/người

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 100lít/người.ngàyđêm.

- Tiêu chuẩn rác thải: 1kg/người.ngàyđêm.

- Hệ thống điện trung thế, hạ thế đi ngầm.

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt vận hành độc lập. 

- Xử lý rác: thu gom vận chuyển đến nơi xử lý.
II. NỘI DUNG QUY HOẠCH:

1. Cơ cấu phân khu chức năng:

Nhằm bố trí các khu chức năng thiết yếu, đảm bảo các chức năng về môi trường sống tiện nghi, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn,… đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng; Trong đồ án quy hoạch này có phân khu chức năng, tính chất sử dụng đất như sau:

+ Đất xây dựng nhà ở (liên kế);

+ Đất công trình hành chính;

+ Đất giáo dục;

+ Đất giao thông, hẻm kỹ thuật;

+ Đất công viên – cây xanh;

+ Đất công trình hạ tầng kỹ thuật,....   

Vị trí và quy mô các khu chức năng sẽ được bố trí hợp lý để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các khu chức năng với nhau, đảm bảo mỹ quan, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân một cách tối ưu nhất.

2. Quy hoạch sử dụng đất:

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 3/2, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành có diện tích khoảng 115.200 m2. Đất đai trong khu quy hoạch được phân chia mục đích sử dụng đất chủ yếu gồm các thành phần sau:
	BẢNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	LOẠI ĐẤT
	KÝ HIỆU
	 DIỆN TÍCH
(m2) 
	TỶ LỆ

	1
	ĐẤT Ở (493 NỀN) 
	 
	   52.310,24
	45,41%

	1.1
	Đất ở liên kế (477 nền)
	L--
	  50.709,55 
	44,02%

	1.2
	Đất ở Tái định cư (16 nền)
	T1
	    1.600,69 
	1,39%

	2
	ĐẤT GIÁO DỤC
	GD
	     3.232,93 
	2,81%

	3
	ĐẤT HÀNH CHÍNH
	HC
	     3.240,85 
	2,81%

	5
	ĐẤT CÔNG VIÊN – CÂY XANH
	CV
	     7.369,21 
	6,40%

	6
	ĐẤT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	 
	1.091,61 
	0,95%

	6.1
	Trạm xử lý nước thải
	XLNT
	739,21 
	0,64%

	6.2
	Trạm trung chuyển chất thải rắn 
	CTR
	352,40 
	0,31%

	7
	ĐẤT GIAO THÔNG + HẺM KỸ THUẬT
	 
	47.955,16 
	41,63%

	TỔNG
	 
	 115.200,00 
	100,00%


3. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan:

- Theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã tính toán bố trí hệ thống các công trình dịch vụ - công cộng (công trình hành chính, trường mẫu giáo, tiểu học, THPT, trung tâm y tế, khu trung tâm văn hóa thể thao,…), đảm bảo bán kính phục vụ và đủ nhu cầu sử dụng. Do đó trong phương án quy hoạch, không tính toán bố trí thêm quỹ đất để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội này.
- Trong khu đất lập quy hoạch chọn các trục đường 30/4, đường 3/2, là các trục đường chính để phát triển các khu chức năng. Hai trục đường trên được bổ trợ, gắn kết phân chia toàn khu vực trở thành một khu đa năng sinh động với một không gian kiến trúc mở và gắn bó với nhau, liên hệ mật thiết với nhau rất thuận lợi về cả bố cục không gian và định hướng phát triển ra các khu vực lân cận. Trong đó trục đường 30/4 được xác định là trục cảnh quan tạo điểm nhấn cho cả dự án. Do đó, trục đường 30/4 để xây dựng kinh doanh nhà ở cho phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Trong phương án quy hoạch chỉ định hướng bố trí các công trình nhà ở, hành chính, giáo dục, giao thông, trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển CTR và đất công viên - cây xanh để trồng cây xanh tạo bóng mát, cải thiện môi trường trong khu dân cư, làm sân chơi, không gian hoạt động thể thao ngoài trời phục vụ cho khu ở và được bố trí các khu chức năng cụ thể như: 

3.1. Công trình nhà ở: 

* Nhà ở liên kế: Bố trí tại các lô đất có ký hiệu L, tổng số là 477 nền nhà, tổng diện tích là 50.709.55 m2. 
- Tầng cao xây dựng: 02 ÷ 04 tầng. 

- Nền nhà có kích thước chiều ngang trung bình (5m-6m), chiều dài từ (20m- 23m).

- Mật độ xây dựng tối đa: 90% đối với các lô L1, L2, L3, L8, L10 và L11. Riêng đối với các lô góc có diện tích >100m² thì mật độ xây dựng tối đa theo bảng 2.8 QCVN 01:2021/BXD.
- Mật độ xây dựng tối đa: 85% đối với các lô L4, L5, L6, L7 và L9. Riêng đối với các lô góc có diện tích >100m² thì mật độ xây dựng tối đa theo bảng 2.8 QCVN 01:2021/BXD.

- Chiều cao tầng trệt là 4,2m. Chiều cao các tầng còn lại 3,6m.

- Khoảng lùi xây dựng: Không bố trí khoảng lùi trước. Sân sau (nếu có) phải ≥ 2m (theo TCVN 9411:2012).
- Cao độ nền tầng trệt hoàn thiện: +0,3m so với đỉnh gờ bó vỉa.
* Nhà ở Tái định cư: Bố trí tại lô đất có ký hiệu T1, tổng số là 16 nền nhà với tổng diện tích 1.600,69 m2. 
- Tầng cao xây dựng: 2÷4 tầng. 
- Nền nhà có kích thước chiều ngang trung bình 5-5,7m, chiều dài 20 m.

- Mật độ xây dựng tối đa: 90%.
- Chiều cao tầng trệt là 4,2m. Chiều cao các tầng còn lại 3,6m.

- Khoảng lùi xây dựng: Không bố trí khoảng lùi trước. Sân sau (nếu có) phải ≥ 2m (theo TCVN 9411:2012).
- Cao độ nền tầng trệt hoàn thiện: +0,3m so với đỉnh gờ bó vỉa.
* Tất cả nhà ở phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

- Kích thước mỗi nền nhà phải được phân chia như quy định trên bản vẽ.

- Phần hành lang/hẻm kỹ thuật sau nhà rộng 2m là hành lang chung nên không được xây dựng các bộ phận kiến trúc trong phạm vi này.

- Ống khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố và nhà kế bên.

- Không bố trí sân phơi quần áo phía trước mặt tiền nhà. Các bộ phận trang trí, bảng hiệu mặt tiền sử dụng vật liệu có độ phản quang nhỏ hơn 70%.

- Việc quản lý xây dựng các công trình trong khu quy hoạch được căn cứ vào quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn quy phạm và các văn bản pháp quy khác có liên quan.

3.2. Công trình hành chính:

- Bố trí tại lô đất có ký hiệu HC, với tổng diện tích 3.240,85 m² để xây dựng các công trình hành chính, trụ sở, cơ quan nhà nước, …

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.
- Tầng cao xây dựng: 2-3 tầng.
- Khoảng lùi xây dựng: Tối thiểu 8m so với chỉ giới đường đỏ và ranh lô đất (theo bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng).
3.3. Công trình giáo dục:

- Bố trí tại lô đất có ký hiệu GD, với tổng diện tích 3.232,93 m² để xây dựng các công trình giáo dục như: Trường học các cấp, nhà trẻ, mẫu giáo, …

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.
- Tầng cao xây dựng: 2-3 tầng.
- Khoảng lùi xây dựng: Tối thiểu 8m so với chỉ giới đường đỏ và ranh lô đất (theo bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng).
3.4. Công viên - cây xanh: 

Bố trí tại các lô đất có ký hiệu CV-, với tổng diện tích 7.369,21 m² là công viên vườn hoa, sân tập thể dục thể thao cho khu dân cư, được bố trí ngay trung tâm khu ở, tạo không gian thông thoáng, góp phần cân bằng sinh thái, cải tạo môi trường vi khí hậu và tạo cảnh quan đô thị trong khu dân cư.
- Mật độ xây dựng tối đa: 5%.
- Tầng cao xây dựng tối đa: 1 tầng (dự kiến bố trí chòi nghỉ chân, vệ sinh công cộng, công trình phục vụ công cộng trong công viên). 
3.5. Khu xử lý nước thải (XLNT): 

- Bố trí tại lô đất có ký hiệu XLNT, có tổng diện tích 739,21 m², để xây dựng bể xử lý nước thải ngầm, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt trong dự án phục vụ trong giai đoạn hiện tại khi chưa có hệ thống xử lý nước thải chung của đô thị.

-
Khi hệ thống thoát nước thải chung của đô thị  được đầu tư đồng bộ, sẽ đấu nối trực tiếp nguồn thải từ trạm xử lý này sang hệ thống thoát nước thải chung của đô thị để dẫn về khu xử lý nước thải tập trung.

3.6. Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

- Bố trí tại lô đất có ký hiệu CTR, có tổng diện tích 352,4 m², để xây dựng trạm trung chuyển CTR không cố định, đảm bảo thời gian vận hành không quá 45 phút/ca và không quá 3h/ngày.

- Trạm trung chuyển được sử dụng để trung chuyển chất thải rắn từ xe thu gom và những xe vận chuyển nhỏ sang các xe vận chuyển lớn hơn. Đảm bảo yêu cầu tiếp nhận và vận chuyển hết khối lượng CTR sinh hoạt trong phạm vi bán kính thu gom đến cơ sở xử lý tập trung không quá 2 ngày đêm.

- Khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) với công trình nhà ở: ≥ 20m.
BẢNG THỐNG KÊ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT
	STT
	LOẠI ĐẤT
	KÝ HIỆU LÔ
	SỐ LÔ 
(Nền)
	DIỆN TÍCH ĐẤT
 (m2)
	MẬT ĐỘ XÂY DỰNG 
TỐI ĐA (%)
	TẦNG CAO XD TỐI ĐA 
(tầng)
	TỔNG DIỆN TÍCH SÀN
TỐI ĐA (m2)

	1
	ĐẤT Ở
	 
	493
	52.310,24
	-
	-
	         183.492,38 

	1.1
	ĐẤT Ở LIÊN KẾ
	L--
	477
	50.709,55
	-
	-
	         177.729,90 

	 
	 
	L1
	42
	4.204,57
	90
	4
	15.136,45

	
	
	L2
	40
	3.984,68
	90
	4
	14.344,85

	
	
	L3
	38
	3.854,17
	90
	4
	13.875,01

	
	
	L4
	63
	7.148,28
	85
	4
	24.304,15

	
	
	L5
	62
	7.183,32
	85
	4
	24.423,29

	
	
	L6
	15
	1.717,11
	85
	4
	5.838,17

	
	
	L7
	17
	1.734,87
	85
	4
	5.898,56

	
	
	L8
	60
	6.276,14
	90
	4
	22.594,10

	
	
	L9
	60
	6.338,84
	85
	4
	21.522,06

	
	
	L10
	42
	4.368,84
	90
	4
	15.727,82

	
	
	L11
	38
	3.898,73
	90
	4
	14.035,43

	1.2
	ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ
	T1
	16
	1.600,69
	90
	4
	5.762,48

	2
	ĐẤT GIÁO DỤC
	GD
	1
	3.232,93
	40
	3
	3.879,52

	3
	ĐẤT HÀNH CHÍNH
	HC
	1
	3.240,85
	40
	3
	3.889,02

	4
	ĐẤT CÔNG VIÊN -CÂY XANH 
	CV
	1
	7.369,21
	5
	1
	368,46

	4.1
	CÔNG VIÊN 1
	CV-1
	1
	6.919,25
	5
	1
	345,96

	4.2
	CÔNG VIÊN 2
	CV-2
	1
	449,96
	5
	1
	22,50

	5
	ĐẤT CÔNG TRÌNH HTKT
	-
	-
	1.091,61
	-
	-
	-

	5.1
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	XLNT
	1
	739,21
	-
	-
	-

	5.2
	TRẠM TRUNG CHUYỂN CTR
	CTR
	1
	352,40
	-
	-
	-

	6
	ĐẤT GIAO THÔNG + HẺM KỸ THUẬT
	 
	 
	47.955,16
	-
	-
	-

	TỔNG
	 
	 
	115.200,00
	 
	 
	191.629,38


III. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

1. Hệ thống giao thông:

a. Quy hoạch:

- Chiều rộng mặt đường thiết kế tối thiểu 02 làn xe, mỗi làn xe rộng tối thiểu 3,5m, vỉa hè rộng tối thiểu 4m.
- Tên đường được tạm thời đặt tên theo bản vẽ giao thông.

- Đối với các đường 30/4 (lộ giới 26m), đường 3/2 (lộ giới 25m), đường số 4 (lộ giới 17m), đường Ngô Hữu Hạnh (lộ giới 19m) và đường Nguyễn Việt Dũng (lộ giới 20,5m) được cập nhật theo quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu được duyệt.

b. Các yêu cầu kỹ thuật an toàn giao thông:

- Bán kính bó vỉa tại các giao lộ: R ≥ 8m.

- Vát góc công trình tại vị trí giao lộ: 5m x 5m.

- Cao độ đỉnh gờ bó vỉa: > +2,9m (cao độ Hòn Dấu). 

- Độ dốc mặt đường là 2%, cấu tạo mặt đường bê tông nhựa nóng.

- Vỉa hè trồng cây xanh, khoảng cách khoảng 8÷12m/cây và giữa ranh hai lô nền, kích thước cây xanh được trồng phải bảo đảm chiều cao tối thiểu là 3m và đường kính thân cây >6cm; có độ dốc 1,5%, lát gạch bê tông tự chèn M200, bó vỉa bê tông đá 1x2 M250.

- Các công trình giao thông và công trình phục vụ có lưu ý đến người sử dụng là người khuyết tật, người cao tuổi.

BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	ĐIỂM
ĐẦU
	ĐIỂM
CUỐI
	MẶT CẮT
	CHIỀU
DÀI
(m)
	LỘ GIỚI
(m)
	BỀ RỘNG ĐƯỜNG
	DIỆN TÍCH GT

	
	
	
	
	
	
	
	MẶT
ĐƯỜNG
(m)
	VỈA HÈ
(m)
	MẶT ĐƯỜNG
(m)
	VỈA HÈ
(m)

	1
	Đường 30/4
	A23
	A4
	1 - 1
	382,36
	26
	14
	6+6
	5.353,0
	4.588,3

	2
	Đường 3/2
	A1
	A4
	2 - 2
	291,80
	25
	15
	5+5
	4.377,0
	2.918,0

	3
	Đường số 4
	A1
	A20
	3 - 3; 4 - 4
	391,67
	17
	7
	5+5
	2.741,7
	3.916,7

	4
	Đường Nguyễn Việt Dũng
	A13
	A16
	6 - 6; 9 - 9
	297,97
	20,5
	10,5
	5+5
	3.128,7
	2.979,7

	5
	Đường Ngô Hữu Hạnh
	A19
	A23
	5 - 5
	301,23
	19
	9
	5+5
	2.711,1
	3.012,3

	6
	Đường số 1
	A5
	A6
	7 - 7
	177,86
	17
	9
	4+4
	1.600,7
	1.422,9

	7
	Đường số 2
	A7
	A10
	7 - 7; 8 - 8
	294,86
	17
	9
	4+4
	2.653,7
	2.358,9

	8
	Đường số 3
	A11
	A12
	7 - 7
	96,87
	17
	9
	4+4
	871,8
	775,0

	9
	Đường số 4A
	A17
	A18
	7 - 7
	184,09
	17
	9
	4+4
	1.656,8
	1.472,7

	10
	Đường số 5
	A2
	A8
	7 - 7
	124,64
	17
	9
	4+4
	1.121,8
	997,1

	11
	Đường số 6
	A14
	A21
	7 - 7
	132,05
	17
	9
	4+4
	1.188,5
	1.056,4

	12
	Đường số 7
	A9
	A15
	8 - 8
	125,48
	17
	9
	4+4
	1.129,3
	1.003,8

	13
	Đường số 8
	A3
	A22
	7 - 7
	382,36
	17
	9
	4+4
	3.441,2
	3.058,9

	TỔNG
	3.183,24
	
	31.975,4
	29.560,7


2. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: 

a. Cơ sở thiết kế:

- Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ địa hình hiện trạng địa hình khu vực thiết kế tỉ lệ 1/500.

- Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

- Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND thỉnh Hậu Giang về việc Ban hành Quy định cao độ san lấp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang định hướng đến năm 2030.

b. Phương án thiết kế:

- Cao độ thiết kế san nền của khu vực là > +2,55m (cao độ Hòn Dấu).

- Độ dốc địa hình đối với mặt phủ tự nhiên: i(  0,1%.

- Diện tích khu đất lập quy hoạch: 115.200,00 m².

- Diện tích san lấp: 115.200,00 m².

3. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc:

a. Chỉ tiêu cấp điện và nhu cầu sử dụng điện:

-  Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan tỷ lệ 1/500.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2016/BXD.

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt: 330w/người.
- Dân số tính toán dự kiến 1.972 người (493nền x 4người/nền = 1.972 người).
- Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng, dịch vụ: 30w/m2 sàn.
- Chỉ tiêu cấp điện chiếu sáng đường phố: 10kW/km.
- Hệ thống điện trung thế, hạ thế đi ngầm.
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN

	Stt
	Hạng Mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Công suất điện dân dụng 
	kW
	651

	 
	- Chỉ tiêu cấp điện dân dụng
	W/người
	330

	 
	- Dân số tính toán
	Người
	1.972

	II
	Công suất điện công viên - cây xanh
	kW
	11

	 
	- Chỉ tiêu cấp điện 
	W/m² sàn
	30

	 
	- Công viên - cây xanh
	m²/sàn
	368,44

	III
	Công suất điện công trình Giáo dục
	kW
	116

	 
	- Chỉ tiêu cấp điện 
	W/m² sàn
	30

	 
	- Công trình Giáo dục
	m²/sàn
	3.880

	IV
	Công suất điện công trình Công cộng
	kW
	117

	 
	- Chỉ tiêu cấp điện 
	W/m² sàn
	30

	 
	- Công trình Hành chính
	m²/sàn
	3.889

	V
	Công suất chiếu sáng đường phố
	kW
	30,64

	 
	- Chỉ tiêu cấp điện chiếu sáng đường phố
	kW/km
	10

	 
	- Chiều dài tuyến chiếu sáng
	km
	3,064

	VI
	Công suất điện trạm xử lý nước thải
	kW
	18,48

	 
	- Chỉ tiêu cấp điện 
	W/m² 
	25

	 
	- Trạm xử lý nước thải
	m²
	739,21

	VII
	Tải sử dụng trực tiếp
	kW
	944

	 
	Tổng công suất tính toán (Ptt=Pđ*kđt) yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 5% dự phòng và hệ số đồng thời, kđt=0,7
	kW
	760

	 
	Stt=Ptt/cosfi (cosfi=0,85)
	kVA
	894


b. Nguồn điện:

Nguồn cấp điện cho Khu quy hoạch là nguồn từ các tuyến trung thế 22kV nằm dọc các đường 30 tháng 4 đi ngang qua đất khu vực quy hoạch. Ngoài ra trong khu đất quy hoạch nằm gần các trục đường lớn đường tỉnh 925, đường Ngô Hữu Hạnh, đường Nguyễn Việt Dũng, đường 3/2 tiếp giáp với khu đất lập quy hoạch.

c. Lưới điện:
c.1. Tuyến trung thế 22kV:

· Định hướng cấp điện từ tuyến điện trung thế 22kv nằm dọc đường 30 tháng 4 để kéo điện dọc theo đường Nguyễn Việt Dũng và hạ trạm biến áp.

· Trong quy hoạch dài hạn tuyến trung thế xây mới sẽ đi ngầm để đảm bảo tính mỹ quan đô thị và độ an toàn cao trong sử dụng và vận hành.

· Chiều dài tuyến trung thế 22kV đi ngầm: 200m.

c.2. Tuyến hạ thế 0,4kV:

Trong quy hoạch dài hạn, lưới điện hạ thế 0.4kV và tuyến chiếu sáng đều sử dụng cáp ngầm, đảm bảo tính mỹ quan đô thị.
* Lưới điện cung cấp:

· Lưới điện hạ thế ngầm sử dụng dây cáp lõi đồng có lớp cách điện phù hợp với điều kiện đặt ngầm. Dây được đặt nằm dưới vỉa hè dọc theo các trục đường trong các ống bảo vệ hoặc đặt trong các hào cáp, được chôn sâu trong đất từ 0,7 - 1m so với mặt đường. Phía trên cáp cần có lớp bảo vệ cáp và báo hiệu cáp ngầm. Tại các vị trí đấu nối cáp cần sử dụng các đầu nối cáp an toàn.

· Chiều dài tuyến hạ thế 0,4kV đi ngầm: 4.600m.

d. Lưới điện chiếu sáng:

· Quy hoạch dài hạn: Đèn chiếu sáng sử dụng dạng led thân thiện với môi trường và con người, có công suất từ 100- 150W. Hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo độ rọi tối thiểu trên mặt đường lớn hơn hoặc bằng 5(lux) và độ rọi trên vỉa hè lớn hơn hoặc bằng 3(lux).

· Các đèn chiếu sáng được đặt trên trụ thép có độ cao 6-9m và được bố trí dọc theo các tuyến đường. Trụ đèn được đặt sát mép trong gờ bó vỉa, có khoảng cách trung bình các trụ đèn chiếu sáng từ 20-40m (tùy theo bề rộng mặt đường mà bố trí khoảng cách giữa các trụ cho phù hợp). 

· Đèn chiếu sáng được sử dụng hoạt động theo hai chế độ đóng ngắt 50% vào giờ cao điểm hoặc có thể điều chỉnh theo mùa.

· Nguồn điện cấp cho các tủ điều khiển chiếu sáng sẽ lấy từ 1 lộ ra trong tủ phân phối hạ áp của trạm biến áp.

· Chiều dài tuyến chiếu sáng đi ngầm: 3.064m.

d. Trạm biến áp:

· Cấp điện áp của trạm hạ thế phân phối được lựa chọn là 22/0,4kV. Trạm hạ thế 22/0,4kV sử dụng trạm giàn hoặc trạm trụ ngồi. Các trạm được đặt gần với trung tâm phụ tải ở những nơi thích hợp, tránh gây cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người.

· Bảo vệ trạm phía trung thế bằng máy cắt hoặc LBFCO, phía hạ thế bằng aptomát. Trạm phải được nối đất an toàn với điện trở nối đất ≤ 4Ω.

· Tổng công suất trạm biến áp dự kiến là: 1000kVA (công suất tính toán yêu cầu là 894kVA).

e.Thông tin liên lạc:

· Hệ thống thông tin liên lạc khu lập quy hoạch sẽ là 1 hệ thống được ghép nối với hệ thống thông tin của khu vực.

· Hệ thống nội bộ ở đây sẽ là một mạng cáp quang đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho khu vực.

· Mạng lưới cáp thông tin liên lạc trong khu quy hoạch chủ yếu sử dụng loại cáp có đầu chống ẩm đi trong cống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5mm.

· Các tuyến cống bể đi ngầm sẽ có dung lượng là 2-4 ống PVC (114x5mm (có thể kết hợp ống (49x3mm) được đi dưới vỉa hè trong khu vực thiết kế. Khoảng cách các bể cáp trung bình từ 70m đến 120m.  

· Để tạo mỹ quan cho khu đô thị, các tuyến cáp đồng từ hộp cáp đưa tới từng nhà sẽ được đi luồn trong ống (34x3mm dưới phần hoàn thiện của vỉa hè.

· Những vị trí lắp đặt cống cáp qua đường thì lắp ống nhựa PVC chịu lực có đường kính (114 độ dày 6,8mm chôn sâu trên 1,0m. Căn cứ vào số thuê bao ở từng khu vực sẽ xác định dung lượng, vị trí tủ cáp ở giai đoạn lập dự án đầu tư.

· Tổng chiều dài tuyến đường dây TTLL đi ngầm: 4.673 m.

4. Hệ thống cấp nước:

a. Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu sử dụng nước:

· Các đối tượng dùng nước gồm: Nước sinh hoạt cho người dân đô thị, nước dùng trong các công trình công cộng, nước dùng tưới cây xanh, rửa đường, nước thất thoát rò rỉ, dự phòng, nước cho bản thân khu xử lý, nước dùng để chữa cháy.

· Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt là 100 lít/người.ngày đêm.

· Hệ số không điều hoà ngày lớn nhất Kmax = 1,2.

· Dân số tính toán dự kiến 1.972 người (493nền x 4người/nền = 1.972 người).

· Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy là 10lít/s, với số đám cháy xảy ra đồng thời là 01 đám cháy liên tục trong 03 giờ.

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC

	STT
	Thành phần dùng nước
	Dân số
	Chỉ tiêu
	Hệ số
	Nhu cầu dùng nước
	Ký hiệu

	
	
	Người
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị
	
	(m3/ngđ)
	

	1
	Sinh hoạt
	1.972
	100
	l/người/ngđ
	1,20
	236,64
	Q1

	2
	Công cộng, dịch vụ
	
	15%Q1
	
	35,50
	Q2

	3
	Tưới cây, rửa đường
	
	10%Q1
	
	23,66
	Q3

	4
	Dự phòng, rò rỉ
	
	20%( Q1+Q2+Q3)
	
	59,16
	Q4

	5
	Bản thân khu xử lý
	
	5%( Q1+Q2+Q3+Q4)
	
	17,75
	Q5

	6
	Chữa cháy
	
	1 đám cháy x 10l/s x 3h
	
	108,00
	Qcc

	7
	Nhu cầu ngày Max
	
	Q1+Q2+Q3+Q4+Q5
	
	372,71
	Qmax

	8
	Ngày Max có cháy
	
	Qmax + Qcc
	
	480,71
	Q tt


b. Nguồn nước:

Nguồn nước cung cấp cho khu vực lập quy hoạch được lấy chủ yếu từ nhà máy nước của khu vực thị trấn Ngã Sáu (đấu nối vào tuyến ống cấp nước chung của thị trấn Ngã Sáu) và nhà máy nước sạch Aqua One sẽ được cấp cho toàn khu.

c. Giải pháp cấp nước:    

- Tuyến ống cấp nước được bố trí dọc theo các trục đường giao thông nằm dưới vỉa hè và nằm phía trước các công trình để thuận tiện cho việc cung cấp nước. Đặt các tuyến ống cấp nước theo quy hoạch mạng lưới cấp nước theo dạng vòng khép kín, để nước có thể cấp nước theo hai chiều. 

- Ống cấp nước sử dụng ống uPVC (HDPE) Ø60, Ø100, Ø200, Ø250.
- Trên mạng cấp nước có bố trí các trụ cứu hoả đặt tại ngã 3, ngã 4 và những nơi thuận lợi nhằm phục vụ cho việc cấp nước chữa cháy. Khoảng cách bình quân 100-150m/trụ.
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CẤP NƯỚC

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ 
	KHỐI LƯỢNG

	1
	TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC Ø250 THEO QUY HOẠCH CHUNG
	M
	290

	2
	TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC Ø200 THEO QUY HOẠCH CHUNG
	M
	1.506

	3
	TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC uPVC (HDPE) Ø100
	M
	1.044

	4
	TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC uPVC (HDPE) Ø60
	M
	3.080

	5
	TRỤ CỨU HỎA
	TRỤ
	16


5. Hệ thống thoát nước:

Hệ thống thoát nước được thiết kế theo hình thức thoát nước riêng hoàn toàn. Bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt.
          5.1.  Hệ thống thoát nước mưa:
  a. Các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán:
+ Tính toán hệ thống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn:

Q = (. q. F  (l/s)

 Trong đó :  (  = 0,9: Hệ số dòng chảy.

 

       q = 450,4 l/s.ha: Cường độ mưa tính toán.

  F : Diện tích lưu vực tính toán (ha).

+ Vận tốc chảy tối thiểu không lắng đọng trong ống: V =(0,7 m/s).

(có thể có trường hợp vận tốc của đoạn ống đầu tiên: V < (0,7 m/s).

+ Độ dốc đặt ống I = Imin = 1/D (D đường kính ống mm).

+ Độ dốc lớn nhất: Imax lấy theo độ dốc đường mà cống đi qua.

  b. Giải pháp thoát nước mưa:

· Nước mưa được quy ước là loại nước thải sạch, nước mưa từ các công trình và mặt đường được thu vào hệ thống cống thoát nước mưa đô thị rồi xả thẳng ra kênh Cái Muồng Lớn và các sông ngòi xung quanh khu vực.

· Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt vận hành độc lập hoàn toàn. Khu vực thiết kế được chia thành nhiều lưu vực nhỏ với tuyến ngắn để thoát nước nhanh, tiết diện nhỏ, giảm độ sâu chôn cống. 

· Hình thức thoát nước mưa là nước mưa được vận chuyển trong hệ thống cống kín, bố trí dọc theo trục đường giao thông nằm dưới vỉa hè.

· Các tuyến thoát nước mưa đường phố nằm dưới vỉa hè dọc theo các trục đường giao thông sử dụng cống bê tông ly tâm đúc sẵn (BTLT), đường kính cống có kích thước từ (400, (600 và (1200. Mương thoát nước mưa B400 xây gạch thẻ.

· Trên từng tuyến cống có đặt những hố ga dùng để thu nước trong lưu vực tính toán, khoảng cách các hố ga 20m ÷ 40m.  

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNGTHOÁT NƯỚC MƯA

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA BÊ TÔNG LY TÂM ĐÚC SẴN (BTLT) Ø1200
	M
	425

	2
	CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA BÊ TÔNG LY TÂM ĐÚC SẴN (BTLT) Ø600
	M
	2.999

	3
	CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA BÊ TÔNG LY TÂM ĐÚC SẴN (BTLT) Ø400
	M
	1.376

	4
	MƯƠNG THOÁT NƯỚC MƯA XÂY GẠCH THẺ B400
	M
	2.228


5.2.  Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt:

a.  Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt:

· Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu được duyệt, khu vực sẽ có trạm xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống thoát nước sinh hoạt tại địa bàn thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành triển khai chưa hoàn chỉnh, nước mưa và nước thải sinh hoạt hầu hết đều xả thẳng ra kênh rạch, sông ngòi xung quanh làm ô nhiễm nguồn nước mặt. 

· Do đó, để bảo vệ môi trường thì nước thải sinh hoạt cần phải được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A (theo QCVN 14:2008/BTNMT) rồi mới được xả ra kênh rạch, sông ngòi. Để làm được điều này, nước thải sinh hoạt cần có hệ thống thu gom và dẫn về khu xử lý tập trung. Hệ thống thoát nước sinh hoạt tiếp nhận nước thải từ trong những căn hộ được thu vào hố thăm và vận chuyển theo hệ thống ống thoát nước sinh hoạt chảy về khu xử lý nước thải tập trung của khu vực quy hoạch.

· Giai đoạn đầu khi chưa đấu nối được với hệ thống thoát nước thải chung của thị trấn Ngã Sáu, tạm thời sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải tạm phi tập trung để phục vụ cho khu dự án. Giải pháp xử lý nước thải phi tập trung theo cụm, với công nghệ áp dụng để thực hiện xử lý là bể tự hoại hoặc bể lọc kỵ khí có vách ngăn,... Với công suất xử lý nước thải khoảng 218m³/ngđ và yêu cầu chất lượng nước thải sau khi xử lý phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về môi trường, sau đó thoát tạm ra hệ thống thoát nuớc mưa để thoát ra kênh rạch. 

· Khi đầu tư hệ thống thoát nước thải chung đô thị theo quy hoạch hoàn chỉnh thì hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của khu vực dự án sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung đô thị sẽ dẫn về trạm xử lý tập trung cho đúng với quy hoạch và đảm bảo về vệ sinh môi trường.

b. Tiêu chuẩn và lưu lượng nước thải sinh hoạt:

· Nước thải sinh hoạt khu quy hoạch gồm: Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân, nước thải tại các công trình công cộng.

· Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt (bằng 80% chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt) khoảng 218 m³/ngày đêm. 

· Độ dốc đặt ống tối thiểu ống (200 imin = 0,4%, (300 imin = 0,33%, (400 imin = 0,25%.
· Độ dốc lớn nhất: imax lấy theo độ dốc đường mà ống đi qua.

· Vận tốc chảy tối thiểu không lắng đọng trong ống: Vmin = 0,7m/s.

· Vận tốc lớn nhất: Vmax = 3 m/s (tránh ăn mòn ống dẫn nước thải).

c. Phương án thiết kế:

· Dùng phương pháp phân chia lưu vực để tính toán cho từng đoạn ống, từng tuyến ống và cả hệ thống. Tuyến ống chính dọc theo trục đường giao thông nằm dưới vỉa hè sử dụng uPVC (HDPE) (200, (300, (400 (thuận lợi trong quá trình thi công). Dọc theo đường ống bố trí các hố thăm với cự ly thích hợp đảm bảo phục vụ thoát nước sinh hoạt khoảng cách trung bình 20m÷30m.

· Nước thải tại các khu vệ sinh phải được xử lý qua bể tự hoại đúng quy cách mới được xả vào hệ thống ống thoát nước sinh hoạt. Nước thải được vận chuyển trong hệ thống ống kín về trạm xử lý nước thải tập trung.

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC THẢI SINH HOẠT

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	TUYẾN ỐNG THOÁT NƯỚC THẢI SINH HOẠT uPVC (HDPE) Ø400 
	M
	193

	2
	TUYẾN ỐNG THOÁT NƯỚC THẢI SINH HOẠT uPVC (HDPE) Ø300
	M
	968

	3
	TUYẾN ỐNG THOÁT NƯỚC THẢI SINH HOẠT uPVC (HDPE) Ø200
	M
	1.513

	4
	KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI (CÔNG SUẤT 218M³/NG.Đ)
	KHU
	01


6. Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường:
· Tại các khu trung tâm thị trấn và dọc theo các trục đường giao thông cần bố trí các thùng rác ở vị trí thích hợp để thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, công trình công cộng. Hàng ngày có xe chuyên dụng đến nhận rác và chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý.

· Bãi rác: hiện tại rác được tập kết và vận chuyển đến bãi rác xử lý tại Nhà máy xử lý rác tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp để xử lý.
· Nghĩa trang nhân dân được sử dung chung tại các khu vực lận cận.

· Rác y tế được đốt bằng lò đốt rác y tế.

· Khối lượng rác thải được tính toán theo dân số của dự án. Tỷ lệ thu gom là 1(kg/người-ngày) tương ứng với 100% dân số đảm bảo vệ sinh môi trường.

· Khối lượng thu gom khoảng: 1,97 tấn/ngày

* Tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật:

Trong khi lắp đặt hệ thống các đường dây, đường ống kỹ thuật trong mạng lưới ngầm, khoảng cách tối thiểu giữa các đường dây, đường ống kỹ thuật phải theo quy định (m) của bảng sau:

	Loại đường ống
	Đường ống cấp nước
	Cống thoát nước thải


	Cống thoát nước mưa


	Cáp điện


	Cáp thông tin


	Kênh mương thoát nước, tuy-nen

	
	
	
	
	
	
	

	Khoảng cách theo chiều ngang

	Đường ống cấp nước
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5

	Cống thoát nước thải
	1
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1,0

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1,0

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	2,0

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	1,0

	Tuynel, hào kỹ thuật
	1,5
	1,0
	1,0
	2,0
	1
	-

	Khoảng cách theo chiều đứng

	Đường ống cấp nước
	-
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	

	Cống thoát nước thải
	1,0
	-
	0,4
	0,5
	0,5
	

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	-
	0,5
	0,5
	

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	


PHẦN V

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)

A. MỞ ĐẦU :
1. Giới thiệu sự cần thiết phải lập báo cáo ĐMC:
· "Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại".

· Quan điểm môi trường trong lành và phát triển bền vững trở thành quan điểm cơ bản trong chiến lược phát triển của nhiều nước trên thế giới.

· Để đạt được sự phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cần phải đánh giá và dự báo một cách chính xác các tác động gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

· Với những vấn đề được phân tích trên cho thấy việc lập báo cáo ĐMC đối với các dự án quy hoạch là cần thiết.

2. Mục đích:

· Thực hiện bảo vệ Môi trường theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường  và kế hoạch bảo vệ môi trường.

· Thực hiện quy định đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu tại Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên đại bàn tỉnh Hậu Giang.  

· Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường, dự báo chất thải gây ô nhiễm môi trường và những tác động xấu có thể xảy ra do các hoạt động được dự kiến trong đồ án quy hoạch xây dựng, từ đó kiến nghị các chính sách, biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường, phòng ngừa hoặc xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm cho khu dân cư phát triển ổn định và bền vững.

· Xác lập cơ sở cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, làm cơ sở giám sát môi trường khu dân cư trong quá trình phát triển.

3. Các căn cứ lập báo cáo:

· Luật bảo vệ Môi trường Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014; 

· Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2012;

· Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội; 

· Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

· Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

· Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

· Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

· Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

· Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2019của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CPngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trườngvà quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

· Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên đại bàn tỉnh Hậu Giang.  

· Các tiêu chuẩn, quy chuẩn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc trong môi trường không khí;

+ QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

+ QCVN 08:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

+ QCVN 09:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

+ QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

+ QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

4. Phạm vi và giới hạn ĐMC:

· Phạm vi toàn khu đất lập quy hoạch.

5. Phương pháp ĐMC:

· Phương pháp liệt kê.

B. ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH:
1. Môi trường nền:
· Các điều kiện tự nhiên trong khu quy hoạch mang tính chất chung của vùng Hậu Giang. Đây là vùng đất tương đối bằng phẳng có nhiều ao mương, hiện tại khu đất có một phần là đất nhà ở dân cư, phần lớn diện tích đất được người dân trồng cây ăn trái, trồng hoa màu, phần đất còn lại là cây tạp và đất trống, đời sống dân cư hiện tại ít gây ảnh hưởng đến điều kiện môi trường.

2. Các hệ sinh thái:

· Không khí: mát mẽ, hiện tại phương tiện lưu thông với lưu lượng chưa cao nên ít gây ô nhiễm do khói bụi. Trong giai đoạn hiện tại các chỉ tiêu cơ bản về chất lương môi trường không khí như: tiếng ồn, nồng độ bụi, nồng độ dioxytnitơ (NO2), nồng độ dioxyt lưu huỳnh (SO2) còn trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn Việt Nam 5949, 5937-1995.
· Nước mặt: hiện tại khu vực dụ án không tiếp cân trực tiếp với hệ thống sông rạch nên nguồn nước mặc chủ yếu là nước mưa và nước trong các ao mươn.

· Nước ngầm: Mực nước ngầm mạch nông trung bình từ 1,5 - 2,0m, nước nhiễm phèn không phù hợp cho sử dụng trong sinh hoạt. Nước ngầm ở tầng sâu sạch, độ cứng thấp có thể khai thác sử dụng cho sinh hoạt.

· Đời sống - xã hội: trong dự án hiện  có một số nhà ở dân cư dọc theo đường 30/4 và đường 3/2, chủ yếu là ở và có các họat động thương mại - dịch vụ theo dạng làm kinh tế gia đình, đời sống vật chất và tinh thần người dân trong khu vực tương đối ổn định.

· Cảnh quan và các di tích: trong khu vực dự án không có công trình tôn giáo hay di tích. Cây xanh đường phố có nhưng chỉ tập trung chủ yếu tại các tuyến giao thông đối ngoại, chưa mang lại giá trị cảnh quan trong dự án.

3. Tình hình ô nhiễm hiện trạng:

· Hiện trạng môi trường của khu đất này tương đối trong lành và ổn định, không có những tác nhân gây ô nhiễm thật sự nghiêm trọng, như: công trình công nghiệp, nước thải, rác thải công nghiệp. Khu vực hiện tại chỉ bị ảnh hưởng một phần bởi tiếng ồn, khói bụi do giao thông, nước thải và rác thải trong sinh hoạt của dân cư đô thị.

4. Thực trạng quản lý và kiểm soát môi trường:

· Do hiện trạng là vùng đô thị nên đã có những chương trình cụ thể để quản lý và kiểm soát môi trường nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm và mất cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường ổn định, phát triển bền vững.

· Hiện nay, khu vực quy hoạch chịu sự quản lý và kiểm soát chung của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới luật có liên quan đến môi trường.

C. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG:

Khu quy hoạch được chuyển từ đất nông nghiệp thành đất dân cư đô thị, có sức tập trung dân cư đông, do đó sẽ có nhiều tác động làm thay đổi cơ bản môi trường khu quy hoạch:

· Xây dựng các công trình nhà ở, công trình công cộng.

· Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, điện, cấp nước, thoát nước,…

1. Bố trí tái định cư:
· Cần có chính sách cụ thể và thỏa đáng để hỗ trợ cho những hộ dân phải di dời chỗ ở để giao lại mặt bằng để thực hiện dự án. Bố trí tái định cư tại chỗ, tại lô nền tái định cư T1 (bản đồ quy hoạch sử dụng đất) hoặc thỏa thuận các phương án bồi thường khác.
2. Các tác động môi trường trong giai đoạn thực hiện xây dựng trong dự án:

· Một số công tác chính có thể tác động tiêu cực tới môi trường như sau:

+ Lập lán trại, tập kết công nhân, vật tư, thiết bị đến công trường.

+ Vận chuyển vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng.

      + Đào mương đặt ống, đắp nền, san lấp mặt bằng, làm đường giao thông gia cố nền móng.

+ Xây dựng công trình, gia công chế tạo thiết bị cấu kiện tại chỗ 

+ Lắp đặt thiết bị cấu kiện 

· Dọn dẹp vệ sinh công trường.

* Từ những công tác trên, những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và con người được dự báo như sau:

· Đối với môi trường nước: không làm thay đổi đáng kể hiện trạng, trong quá trình thi công sẽ có một số chất vô cơ lơ lững tràn vào lòng mương rạch.

· Đối với môi trường không khí: Làm tăng hàm lượng bụi, khí thải, tiếng ồn, mùi trong không khí của khu vực và dọc theo các tuyến đường giao thông liên quan. Các yếu tố này có thể gây hại đến sức khoẻ của công nhân trên công trường và người dân sinh sống, công tác đi lại trong khu vực và xung quanh công trường.

· Đối với môi trường đất: gây ra chấn động xung quanh do quá trình điều khiển máy thi công xây lắp. Công tác san lấp và dọn dẹp mặt bằng sẽ xuất hiện các chất thải rắn đòi hỏi phải tìm giải pháp xử lý.

· Có thể làm cản trở giao thông do công tác thi công hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, điện...

· Trên công trường có thể xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ. Con người chịu tác động nhiều nhất và trực tiếp là lực lượng lao động tại công trường...

· Làm ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên, giảm mật độ cây xanh tự nhiên.

3. Các tác động sau khi thực hiện xong dự án:

· Khu dân cư đô thị mới hình thành sẽ góp phần tạo thêm một môi trường mới với chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được quan tâm và nâng cao hơn. Đồng thới với các chức năng thương mại dịch vụ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị tại địa phương, qua đó nâng cao đời sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.
· Đường giao thông mở nhiều sẽ gây ô nhiễm môi trường trong quá trình xây dựng, tương lai không thể tránh khỏi ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi.

· Vấn đề nước thải và chất thải sinh hoạt nếu không được kiểm soát tốt sẽ trở thành vấn đề nan giải cho khu đô thị mới. Do đó đòi hỏi phải có biện pháp thu gom và xử lý hiệu quả nhất.

· Nhà ở mật độ cao sẽ làm giảm mật độ cây xanh trong khu ở, cần bố trí các mảng xanh mới để bù lắp lại các mảng xanh mất đi. Mật độ cây xanh trong khu quy hoạch đạt được yêu cầu cây xanh tối thiểu sẽ góp phần cân bằng sinh thái và tạo môi trường phát triển bền vững

4. Tổ chức thực hiện:


Cần nghiên cứu và có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng nguyên nhân gây ô nhiễm cho môi trường nước và không khí trong khu dân cư.

D. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHỐNG CHẾ KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG:

- Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường thiên nhiên của khu vực Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường 3/2, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành thì cần phải nghiên cứu tiến hành các giải pháp sau:

+ Khu vực xây dựng phải đảm bảo về mật độ cây xanh, các công trình phải thiết kế đảm bảo về chống ồn, chóng nóng.

+ Bắt buộc các công trình xây dựng phải có bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trong nhà. 

+ Tất cả các công trình phải nối cống trong nhà với mạng lưới thoát nước bên ngoài, không cho tình trạng nước chảy tràn trên mặt hoặc tự thấm vì khu vực là khu dân cư đô thị mật độ cao.

+ Tổ chức vị trí thu hồi rác trên các tuyến đường trong khu nhà ở, tại từng công trình công cộng, tổ chức các đội thu gom rác và làm vệ sinh rác túc trực quét dọn vào các buổi sáng hoặc chiều, thu gom vận chuyển đến các điểm tập kết để cẩu rác vào các xe ép rác; đưa đến bãi rác tập trung của thị trấn để xử lý, khuyến khích việc phân loại rác tại nguồn.

E. CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ KHI THI CÔNG.  

· Đảm bảo phân luồng giao thông khi thi công trên các tuyến đường, đặt biển báo công trường theo quy định.

· Giảm lượng bụi phát tán bằng cách tưới, rửa các tuyến đường xung quanh khu vực thi công và các tuyến vận chuyển vật liệu. Sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp, có biện pháp che chắn thích hợp khi vận chuyển đất thừa và vật liệu xây dựng.

· Đảm bảo chiếu sáng, hành lang che chắn bảo vệ đối với các khu vực thi công, đảm bảo an toàn cho người qua lại.

· Hoàn trả nguyên trạng mặt bằng ngay sau khi hoàn thành việc xây dựng. Sử dụng các thiết bị thi công phù hợp không vượt quá các chỉ tiêu về tiếng ốn và khói bụi.

F. CÔNG TÁC GIÁO DỤC, TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ PHÁP LUẬT.
· Cần tổ chức công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư trong khu vực thông qua mạng lưới thông tin đại chúng để mọi người tự giác thực hiện.

· Cần xây dựng các quy chế bảo vệ môi trường theo đúng luật về bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua và có định chế xử phạt nghiêm minh đối với những trường hợp cố ý gây ô nhiễm môi trường. Hình thành các tổ chức giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

PHẦN VI

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

I. CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN:

· Điểm nhấn kiến trúc: Dãy nhà liên kế được xác định để xây dựng kinh doanh nhà ở (thô hoặc hoàn thiện mặt ngoài) được bố trí dọc theo đường 30/4 sẽ là điểm nhất kiến trúc tại khu vực cửa ngõ dẫn vào dự án. Công trình được xây dựng theo hình thức kiến trúc gộp khối, hiện đại, hài hòa với cảnh quan chung quanh và sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc theo cụm cho dự án Khu đô thị mới đường 3/2, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành. 
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Phối cảnh Góc nhìn điển hình dãy phố trên đường 30 Tháng 4
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Phối cảnh Góc nhìn điển hình dãy phố trên đường 3 Tháng 2
· Điểm nhấn cảnh quan: điểm nhấn cảnh quan bao gồm các điểm công viên cây xanh trong khu đô thị mới. Tại những khu vực này sẽ được trồng cây xanh vườn hoa, bên trong bố trí đường đi dạo bộ, hồ cảnh quan, tiểu cảnh, các tiện ích công cộng như các sân thể thao, ghế đá nghỉ chân, dụng cụ thể dục và khu vực sân chơi cho trẻ nhỏ. Với không gian này sẽ phục vụ cho việc sinh hoạt cho công đồng dân cư trong khu đô thị mới, tại đây sẽ diễn ra các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí, qua đó góp phần giữ gìn được và tăng giá trị cộng đồng giữ gìn được nét văn hóa tình Làng nghĩa Xóm cho cộng đồng dân cư khu đô thị mới.
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Phối cảnh toàn khu công viên – cây xanh điển hình
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Phối cảnh góc công viên điển hình
II. MẬT ĐỘ XÂY DỰNG, CHIỀU CAO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

· Chiều cao công trình toàn khu dự án được quy định trong quy hoạch chi tiết, đề xuất tầng cao theo các khu chức năng cụ thể như sau:

+ Khu nhà ở liên kế bố trí tại các lô ký hiệu L: Công trình có mật độ xây dựng < 90%, tầng cao 02÷04 tầng, tầng trệt cao 4,2m, các tầng lầu cao 3,6m, nền tầng trệt hoàn thiện so với đỉnh gờ bó vỉa là +0,3m.
+ Khu nhà ở tái định cư bố trí tại lô số T1: Công trình có mật độ xây dựng < 90%, tầng cao 02÷04 tầng, tầng trệt cao 4,2m, các tầng lầu cao 3,6m, nền tầng trệt hoàn thiện so với đỉnh gờ bó vỉa là +0,3m.

+ Công trình hành chính, giáo dục: Mật độ xây dựng < 40%, tầng cao 02÷03 tầng.
+ Khu Cây xanh công viên bố trí tại các lô ký hiệu CV:  Mật độ xây dựng tối đa  <5%, chiều cao xây dựng tối đa 01 tầng.

III. KHOẢNG LÙI CÔNG TRÌNH TRÊN CÁC TUYẾN PHỐ, NÚT GIAO THÔNG:

· Khoảng lùi xây dựng công trình được quy định trong quy hoạch tối thiểu so với các trục đường, nút giao thông cụ thể như sau:

+ Khu nhà ở liên kế, tái định cư bố trí tại các lô L và T1: Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Khu hành chính và giáo dục: Khoảng lùi xây dựng ≥ 8m so với chỉ giới đường đỏ và ranh đất

+ Khu Cây xanh công viên, khoảng lùi xây dựng tối thiểu là 8m đối với các trục đường tiếp giáp.

IV. CỐT XÂY DỰNG +/-0.000 (tính từ mặt nền nhà hoàn thiện tầng trệt)
· Đối với nhà ở liên kề, tái định cư: Cao độ hoàn thiện mặt nền tầng trệt là +3,20 so với mốc cao độ Hòn Dấu (cao hơn vỉa hè 0.3m). 
· Đối với với công trình giáo dục, hành chính: Được quyết định bởi giải pháp kiến trúc công trình nhưng không thấp hơn cao độ +3,20 so với mốc cao độ Hòn Dấu (cao hơn vỉa hè 0.3m). 
V.  KHOẢNG ĐƯỢC PHÉP NHÔ RA CỦA CÔNG TRÌNH SO VỚI CHỈ GIỚI XÂY DỰNG:


1. Trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (công trình hành chính, giáo dục):

· Không có bộ phận nào của công trình/nhà vượt quá chỉ giới đường đỏ;

· Các bộ phận của công trình được phép vượt quá chỉ giới xây dựng trong các trường hợp sau: Bậc thềm, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, mái đua, mái đón, cánh cửa, ô văng, móng.
· Bố trí ban công không vượt quá 1,4m so với chỉ giới xây dựng công trình (đối với đường có lộ giới > 15m), không xây tường hoặc che chắn tạo thành buồng hay lô gia. Mặt dưới cùng của ban công phải cao hơn mặt vỉa hè tối thiểu là 3,5m.
2. Trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ (các lô liên kế và tái định cư):

· Trong khoảng cách từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp như:

+ Đường ống đứng thoát nước mưa ở mặt ngoài nhà, được phép vượt qua chỉ giới đường đỏ 0,2m và phải đảm bảo mỹ quan;


+ Từ độ cao trên 1,0m (tính từ mặt vỉa hè), các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt quá chỉ giới đường đỏ 0,2m.
· Ban công không vượt quá 1,4m so với chỉ giới đường đỏ (đối với đường có lộ giới >15m), không xây tường hoặc che chắn tạo thành lô gia hay buồng. Mặt dưới cùng của ban công phải cao hơn mặt vỉa hè tối thiểu 3,5m.
· Trên độ cao 3,5m (tính từ mặt vỉa hè) được phép làm mái đón, mái hè phố nhưng phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m. Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng làm ban công, sân thượng, sân bày chậu cảnh hay các vật thể kiến trúc khác.
VI.  CỬA ĐI, CỬA SỔ.
· 

Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lổ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0m trở lên.
· Mặt tiền nhà tầng trệt: Không được phép mở cửa đi, cửa sổ quay ra ngoài chỉ giới đường đỏ.
· Trường hợp khu đất liền kề chưa có công trình được xây dựng hoặc công trình thấp tầng thì được phép mở các loại cửa thông gió hoặc cửa kính cố định lấy sáng. Cạnh dưới của các loại cửa này phải cách mặt sàn tối thiểu là 2,0m. Tất cả các cửa này phải chấp nhận không được sử dụng hoặc phải bít lại khi công trình liền kề được xây dựng.
VII. HÀNG RÀO, CỔNG.

· Đối với khu quy hoạch các dãy nhà liên kế, tái định cư không có khoảng lùi và sân trước, do đó quy định áp dụng cho việc xây dựng hàng rào sân sau:

     + Hàng rào không được phép xây dựng vượt ngoài ranh đất (kể cả móng) chiều cao tối đa của tường rào 2,6m (tính từ mặt vỉa hè).

     + Phần tường rào giáp với đường phố (các lô góc có sân sau) từ độ cao 0,8m trở lên phải thiết kế trống thoáng. Phần thông thoáng này tối thiểu chiếm 60% mặt phẳng đứng của tường rào. Phần chân rào có thể xây đặc cao tối đa 0,8m.
· Đối với công trình hành chính và giáo dục:


    + Chiều cao tối đa của cổng và hàng rào là 2,6m. Hàng rào và cổng không được xây dựng vượt quá chỉ giới đường đỏ (kể cả móng)

    + Cổng vào công trình: Không được phép mở cửa ra ngoài chỉ giới đường đỏ.
· Chiều cao, kiến trúc tường rào phải đồng bộ, đảm bảo thẩm mỹ.

VIII. HÌNH KHỐI, MÀU SẮC, HÌNH THỨC KIẾN TRÚC, VẬT LIỆU CHỦ ĐẠO CỦA CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC:

· Hình thức kiến trúc:

+ Kiến trúc chủ đạo là dạng kiến trúc hiện đại, hiện đại kết hợp truyền thống. Công trình xây dựng dạng mái bằng hoặc mái dốc (mái Thái, giả mái Thái), cửa kính khung nhôm hoặc sắt có bố trí ban công theo các tầng.

+ Trang thiết bị trên mái nhà như bồn chứa nước, máy nước nóng NLMT và các thiết bị khác phải đặt phía sau hay bên trong mái hoặc các loại mái giả tương tự.

+ Không được xây thêm các kiến trúc chấp vá bám vào kiến trúc chính như vẩy thêm mái bám vào kiến trúc chính, tường rào; mái che cố định; làm kiến trúc tạm trên sân thượng, ban công.

+ Các mặt đứng công trình kết hợp giữa kiến trúc truyền thống và kiến trúc hiện đại đảm bảo hài hòa với không gian chung của khu vực.

· Trang trí mặt ngoài nhà:

+ Màu sắc chủ đạo của công trình kiến trúc phải phù hợp với tính chất và lịch sử của đô thị, cảnh quan thiên nhiên khu vực thị trấn Ngã Sáu mang đặc trưng vùng đô thị sông nước nên gam màu chủ đạo cho công trình chủ yếu là các gam mày lạnh, sáng, kết hợp với gam màu nóng chiếm tỷ lệ nhỏ để làm điểm nhấn cho một vài vị trí trong công trình.

+ Mặt ngoài nhà (mặt tiền, mặt bên) không được sơn quét màu và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật có độ phản quang không được lớn hơn 70%. 

+ Mặt chính và mặt bên công trình không được bố trí sân phơi quần áo.

· Vật liệu xây dựng:

+ Công trình xây dựng sử dụng vật liệu có độ bền cao và khả năng chịu lực, chịu lửa tốt. Kết cấu chịu lực khung bê tông cốt thép, xây tường bao che.   

+ Vật liệu xây dựng sử dụng chủ yếu trong công trình là bê tông xi măng, gạch ốp lát, gỗ, nhôm, nhựa, sắt và kính.

· Quan hệ với nhà bên cạnh:

+ Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới lô đất nhà bên cạnh.

+ Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

IX. BIỂN QUẢNG CÁO.

· Vật quảng cáo độc lập ngoài trời hoặc gắn với các công trình kiến trúc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Nghiêm cấm việc đặt các bảng quảng cáo không đư​ợc phép của cơ quan có thẩm quyền.

· Từ độ cao ≥ 2,4m được lắp đặt các bảng hiệu như (tên cửa hiệu, tên doanh nghiệp...).

X. HỆ THỐNG CÂY XANH, MẶT NƯỚC VÀ QUẢNG TRƯỜNG.

· Tại các tuyến đường ngoai vi tiếp giáp như đường 30 Tháng 4, đường 3 Tháng 2, đường số 4, đường Ngô Hữu Hạnh và đường Nguyễn Việt Dũng đề xuất trồng các loại cây xanh đường phố sau: cây Sao, cây Dầu, Bằng Lăng. Thảm cỏ dưới gốc cây sẽ trồng cỏ lá gừng, cỏ lông heo hoặc cỏ đậu phộng. 

· Tại các tuyến đường nhánh còn lại đề xuất trồng các loại cây xanh đường phố sau: cây Bằng Lăng, cây Phượng, cây bàng Đài Loan. Thảm cỏ dưới gốc cây sẽ trồng cỏ lá gừng hoặc cỏ đậu phộng có thể đan xen các loại hoa đường phố.

· Tại các khu công viên trồng kết hợp trồng nhiều chủng loại cây tạo bóng mát như: Bằng Lăng, Phượng, Xà Cừ, Lộc Vừng,v.v... Bố trí vườn hoa, thảm cỏ đẹp kết hợp với mặt nước và đường dạo tạo cảnh quan sinh động cho khu đô thị mới. Hai bên lối đi trồng các loại hoa hoặc cây trồng viền như: Chuỗi Ngọc, Ác ó, lá Trắng (Bạch Trạng), Só Huyết, Mắt Nai,v.v…
PHẦN VII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường 3/2, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành được nghiên cứu, thiết lập trên cơ sở thu thập số liệu, đánh giá tổng quan khu vực lập quy hoạch, thực hiện các bước đúng quy định.

Quy hoạch đã đề ra được các nội dung yêu cầu và định hướng xây dựng Khu đô thị mới để phục vụ nhu cầu nhà ở cho các đối tượng người dân đô thị bị ảnh hưởng giải tỏa khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị trấn và những đối tượng chính sách khác có được nơi ở ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo môi trường sống tiện nghi và hiện đại, làm tiền đề cho tiến trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thị trấn Ngã Sáu. Đây là nội dung cơ bản và rất cần thiết làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng, phù hợp với xu hướng, đẩy nhanh tiến trình phát triển đô thị, tạo cảnh quan kiến trúc, môi trường sống, góp phần tăng thêm vẻ mỹ quan đô thị, hình thành đô thị văn minh, hiện đại.

Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành sớm phê duyệt Đồ án quy hoạch này để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, đặc biệt là việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, phục vụ công tác kêu gọi đầu tư và lập các thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy định./.                                              
                                                                                    VIẾT THUYẾT MINH

                                                                                      KTS. Võ Văn Hy
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0GIÁM ĐỐC


1PHẦN MỞ ĐẦU


11. Lý do lập quy hoạch:


12. Mục tiêu yêu cầu:


13. Quan điểm quy hoạch:


24. Căn cứ pháp lý lập đồ án quy hoạch:


3PHẦN I


3ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH


3I. ĐẶC ĐIỂM THIÊN NHIÊN:


31. Vị trí, giới hạn khu đất:


3Khu đất lập quy hoạch có diện tích khoảng 11,52ha, thuộc thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, có tứ cận giới tiếp giáp như sau:


3+ Đông Bắc: giáp đường số 20 theo quy hoạch chung (đường 3/2);


3+ Đông Nam: giáp đường 30/4;


3+ Tây Bắc: giáp đường số 4 theo quy hoạch chung;


3+ Tây Nam: giáp đường số 18 theo quy hoạch chung.


32. Địa hình - địa mạo:


34. Địa chất công trình:


45. Khí hậu và cảnh quan thiên nhiên:


4II. HIỆN TRẠNG:


41. Hiện trạng sử dụng đất:


42. Tình hình dân cư:


43. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:


5III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:


5CÁC YÊU CẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH


5I. CÁC SỐ LIỆU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN:


51. Tên đồ án quy hoạch:


52. Tính chất đồ án quy hoạch:


63. Quy mô diện tích và dân số:


64. Các chỉ tiêu chính của đồ án:


6- Cao độ thiết kế san lấp toàn khu: ≥ +2,55m (Hệ cao độ Hòn Dấu).


6- Cao độ đỉnh gờ bó vỉa: ≥ +2,90m (Hệ cao độ Hòn Dấu).


6- Chiều rộng mỗi làn xe: ≥ 3,5m.


6- Đường nội bộ, khu nhà ở: ≥ 02 làn xe.


6- Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt: 330w/người


6- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 100lít/người.ngàyđêm.


6- Tiêu chuẩn rác thải: 1kg/người.ngàyđêm.


6- Hệ thống điện trung thế, hạ thế đi ngầm.


6- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt vận hành độc lập.


6- Xử lý rác: thu gom vận chuyển đến nơi xử lý.


6II. NỘI DUNG QUY HOẠCH:


61. Cơ cấu phân khu chức năng:


62. Quy hoạch sử dụng đất:


73. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan:


10III. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:


101. Hệ thống giao thông:


112. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:


123. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc:


12BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN


13c.1. Tuyến trung thế 22kV:


13c.2. Tuyến hạ thế 0,4kV:


144. Hệ thống cấp nước:


14a.
Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu sử dụng nước:


15b.
Nguồn nước:


15c.
Giải pháp cấp nước:


165.1.  Hệ thống thoát nước mưa:


186.
Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường:


19PHẦN V


19ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)


24PHẦN VI


24THIẾT KẾ ĐÔ THỊ


31PHẦN VII


31KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
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